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1 31211021575 Nguyễn Thị Bảo Trân 10/11/2003 079303014175 IELTS 6.5 20/04/2024 Hợp lệ Đạt 
2 31211022074 Đặng Nguyễn Phương Thảo 06/09/2003 089303013032 IELTS 6 20/07/2024 Hợp lệ Đạt 
3 31211022524 Trần Văn Tuấn 19/06/2003 068203002208 IELTS 7 04/08/2024 Hợp lệ Đạt 
4 31211023392 Lê Nguyễn Trọng Phúc 12/04/2003 079203036567 IELTS 7 30/08/2024 Hợp lệ Đạt 
5 31211024112 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 12/10/2003 044303007452 IELTS 6 05/09/2024 Hợp lệ Đạt 
6 31211024366 Trang Thục Đoan 22/02/2003 049303002403 IELTS 6.5 30/08/2024 Hợp lệ Đạt 
7 31211024992 Võ Trần Trúc Quỳnh 27/10/2003 072303006893 IELTS 6.5 03/08/2024 Hợp lệ Đạt 
8 31221020010 Nguyễn Ngọc Bích 21/07/2004 079304020336 IELTS 7 23/08/2024 Hợp lệ Đạt 
9 31221020309 Nguyễn Hoàng Anh Thư 10/10/2004 079304018564 IELTS 7 31/07/2024 Hợp lệ Đạt 
10 31221020357 Dương Thị Kim Ngân 21/10/2004 079304027020 IELTS 6.5 08/08/2024 Hợp lệ Đạt 
11 31221021547 Nguyễn Ngọc Hân 16/11/2004 079304012278 IELTS 7 26/03/2022 Hợp lệ Đạt 
12 31221022150 Võ Thị Thúy Hằng 16/02/2004 086304003561 IELTS 6.5 16/08/2024 Hợp lệ Đạt 
13 31221023396 Lê Trần Minh Thư 13/01/2004 077304000074 IELTS 6.5 20/01/2022 Hợp lệ Đạt 
14 31221024075 Khương Thụy Diệu Quyên 16/05/2004 075304019662 IELTS 6.5 10/08/2024 Hợp lệ Đạt 
15 31221025031 Hoàng Thị Diệu Uyên 20/09/2004 040304026762 IELTS 7 11/05/2024 Hợp lệ Đạt 
16 31221025985 Ngô Tuyết Nhung 12/03/2004 052304002096 IELTS 6.5 03/08/2024 Hợp lệ Đạt 
17 31221026502 Cao Hiểu Khang 09/08/2004 068204002438 IELTS 6 20/08/2024 Hợp lệ Đạt 
18 31221026593 Nguyễn Thị Mỹ Linh 15/05/2004 051304009935 IELTS 7 21/08/2024 Hợp lệ Đạt 
19 31221026764 Phạm Thục Anh 26/11/2004 056304007894 IELTS 6.5 21/08/2024 Hợp lệ Đạt 
20 31221027037 Trần Thị Huyền My 29/09/2004 036304013638 IELTS 7 08/08/2024 Hợp lệ Đạt 
21 31231022117 Nguyễn Hữu Lê Hoàng 23/10/2005 072205005572 IELTS 6 20/04/2023 Hợp lệ Đạt 
22 31231026910 Lâm Diệu Tâm 19/08/2005 049305001011 IELTS 6.5 15/04/2023 Hợp lệ Đạt 
23 31211020718 Nguyễn Thị Như Thanh 06/02/2003 038303019725 TOEIC 765 24/04/2024 Hợp lệ Đạt 
24 31211021558 Đỗ Nguyễn Ngọc Anh 16/07/2003 052303000202 TOEIC 785 30/06/2024 Hợp lệ Đạt 
25 31211021559 Trần Nguyễn Ngọc Giàu 06/10/2003 054303002243 TOEIC 875 25/08/2024 Hợp lệ Đạt 
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26 31211021560 Đỗ Thị Thanh Hiền 11/12/2003 056303002002 TOEIC 870 12/08/2024 Hợp lệ Đạt 
27 31211021561 Dương Quang Hiếu 09/12/2003 079203032296 TOEIC 915 05/09/2024 Hợp lệ Đạt 
28 31211021570 Hoàng Cao Thắng 05/12/2003 045203004690 TOEIC 955 20/03/2024 Hợp lệ Đạt 
29 31211021986 Hoàng Quốc Việt 27/09/2003 038203001817 TOEIC 790 27/08/2024 Hợp lệ Đạt 
30 31211022163 Ngô Nguyễn Nguyệt Đình 14/04/2003 094303003090 TOEIC 690 30/08/2024 Hợp lệ Đạt 
31 31211022196 Trần Nguyễn Anh Tú 10/03/2003 080303002901 TOEIC 830 14/08/2024 Hợp lệ Đạt 
32 31211022859 Lê Phước Lộc 02/01/2003 079203009236 TOEIC 660 06/09/2024 Hợp lệ Đạt 
33 31211023203 Phan Hoàng Bảo Ngọc 05/11/2003 089303000471 TOEIC 840 17/04/2024 Hợp lệ Đạt 
34 31211023591 Nguyễn Ngọc Tường Vy 08/04/2003 079303035054 TOEIC 845 30/08/2024 Hợp lệ Đạt 
35 31211023875 Nguyễn Minh Phương 12/02/2003 079303002693 TOEIC 970 16/04/2024 Hợp lệ Đạt 
36 31211024111 Võ Hồ Khánh Hoàng 08/10/2003 070203004245 TOEIC 650 27/03/2024 Hợp lệ Đạt 
37 31211024257 Nhan Khánh Linh 08/04/2003 089303008429 TOEIC 940 02/05/2024 Hợp lệ Đạt 
38 31211024546 Lê Việt Cường 25/02/2003 079203000964 TOEIC 655 21/07/2024 Hợp lệ Đạt 
39 31211024547 Đỗ Minh Thy 13/04/2003 060303000094 TOEIC 815 04/08/2024 Hợp lệ Đạt 
40 31211024702 Trần Hoàng Ánh Dương 22/12/2003 070303005678 TOEIC 890 17/03/2024 Hợp lệ Đạt 
41 31211025272 Nguyễn Phước Khiêm 29/03/2003 079203007570 TOEIC 830 02/03/2024 Hợp lệ Đạt 
42 31211025286 Trương Thị Minh Lương 26/09/2003 075303005564 TOEIC 845 27/08/2024 Hợp lệ Đạt 
43 31211025314 Trần Ngọc Minh Tâm 26/01/2003 079303004778 TOEIC 835 02/05/2024 Hợp lệ Đạt 
44 31211025695 Phạm Anh Khoa 21/06/2003 087203013470 TOEIC 920 10/04/2024 Hợp lệ Đạt 
45 31211025942 Nguyễn Thị Hoài Thương 13/10/2003 087303013835 TOEIC 745 10/05/2024 Hợp lệ Đạt 
46 31211026590 Phạm Thị Thuỳ Linh 06/08/2003 036303005354 TOEIC 745 21/07/2024 Hợp lệ Đạt 
47 31211026592 Đỗ Minh Vận 19/08/2003 048203000334 TOEIC 825 06/09/2024 Hợp lệ Đạt 
48 31211026617 Phan Bảo Châu 05/05/2003 083303002929 TOEIC 770 23/08/2024 Hợp lệ Đạt 
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